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PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học
Tổng số tiết: 50 (Lý thuyết: 35; Thảo luận: 15)

Khoa giảng dạy: Khoa Kinh tế - Xã hội và Môi trường

Số điện thoại:                                     Email: ktxhmt.hcma1@gmail.com
2. Mô tả về môn học

- Quản lý kinh tế là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Môn học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về vai trò, chức năng, công cụ và phương thức quản lý kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

 - Nghiên cứu môn học sẽ góp phần nâng cao nhận thức lý luận và quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quàn lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thông qua đó, học viên nâng cao năng lực tư duy và thực tiễn trong hoạch định, tổ chức thực hiện chính sách kinh tế, góp phần thực hiện các mục tiêu quản lý phát triển kinh tế - xã hội. 

- Là môn học quản lý nhà nước về kinh tế, môn Quản lý kinh tế có quan hệ chặt chẽ với các môn học kinh tế khác như kinh tế chính trị, kinh tế phát triển và đặc biệt các môn về khoa học quản lý, khoa học lãnh đạo.

Môn học được kết cấu gồm 06 bài: 
1. Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2. Mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô

3. Chính sách kinh tế vĩ mô

4. Quản lý tài chính công

5. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

6. Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế

3. Mục tiêu môn học

Môn học sẽ cung cấp cho học viên:

 2.1. Về kiến thức:  
- Những nội dung lý luận cơ bản về vai trò, phương thức của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

- Quan điểm của Đảng về đảm bảo thực hiện vai trò, phương thức của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 2.2. Về kỹ năng
-  Phân tích, đánh giá việc thực hiện vai trò, phương thức của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam;

- Đề xuất giải pháp phát huy vai trò, phương thức của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ngành/đơn vị công tác.
 2.3. Về tư tưởng
- Tích cực, chủ động và nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý kinh tế tại địa phương/ngành/đơn vị.

- Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vai trò, phương thức của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC

I. BÀI 1

1. Tên bài: NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

2. Thời gian: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: 

       + Lý luận về vai trò, chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

       + Quan điểm của Đảng về thực hiện vai trò, chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

- Về kỹ năng: 
       + Đánh giá thực trạng thực hiện vai trò, chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ngành/đơn vị công tác.

       + Đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực hiện vai trò, chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ngành/đơn vị công tác phù hợp với quan điểm của Đảng.

- Về tư tưởng: 

+ Thực hiện đúng quan điểm của Đảng về việc thực hiện vai trò, chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ngành/đơn vị công tác. 
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học 

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Phân tích được vai trò,  chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

+ Phân tích được quan điểm của Đảng về thực hiện vai trò,  chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
	Vận dụng lý luận về vai trò, chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để đánh giá thực trạng, nhận diện được các vấn đề đang đặt ra và đề xuất giải pháp giải quyết trong thực hiện vai trò, chức năng của Nhà nước để quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ngành/đơn vị công tác phù hợp với quan điểm của Đảng.
	- Thi tự luận;
- Thi vấn đáp nhóm; - Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng:

+ Đánh giá được thực trạng thực hiện vai trò, chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ngành/đơn vị công tác 

+ Đề xuất được giải pháp phát huy vai trò, chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ngành/đơn vị công tác phù hợp với quan điểm của Đảng.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:

Thực hiện đúng quan điểm của Đảng về việc thực hiện vai trò, chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ngành/đơn vị công tác. 
	
	


5. Tài liệu học tập  

5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Học viện CTQGHCM: Giáo trình Quản lý kinh tế; Nxb Lý luận Chính trị, H.2021
2. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, HN.2021, tập I. II
5.2. Tài liệu nên đọc:

1. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng TW Đảng, HN.2016, tr. 98; 99; 100; 103; 211; 247-250.

2. ĐCSVN: Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (Bản 31/7/2025)
3. ĐCSVN: Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

6. Kế hoạch chi tiết:

	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung (nêu các ý chính phải trả lời của từng câu hỏi cốt lõi)
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	Câu 1: Nhà nước thực hiện những vai trò, chức năng nào trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? 


	1. VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1.1. Vai trò

- Khắc phục khuyết tật, phát huy ưu điểm của thị trường, hỗ trợ thị trường; 

- Định hướng xã hội chủ nghĩa đối với nền kinh tế thị trường;

- Thực hiện nhà nước kiến tạo phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp;

- Định hướng và thực hiện hội nhập quốc tế.

1.2. Chức năng 

- Tạo lập môi trường 

+ Tạo khung khổ pháp lý cho nền kinh tế hoạt động thuận lợi, hiệu quả:  Xây dựng hệ thống pháp luật ổn định, thuận lợi, đồng bộ, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế trong từng giai đoạn; Ban hành hệ thống các cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán và phù hợp với nhu cầu, lợi ích chính đáng của các chủ thể.

+ Xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho nền kinh tế vận động và phát triển: Kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Đáp ứng được yêu cầu phát triển.

 + Xây dựng môi trường văn hóa xã hội phù hợp với nền kinh tế thị trường: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân; Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đạo đức và văn hóa kinh doanh.

+ Bảo đảm môi trường an ninh, trật tự, kỷ luật, kỷ cương: Đảm bảo an ninh chính trị; Đảm bảo trật tự, kỷ cương và an toàn xã hội.

+ Xây dựng và hoàn thiện môi trường thông tin cho phát triển kinh tế:  Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế; Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và thuận tiện

+ Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế: Xây dựng chiến lược, kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế; Tạo cơ hội tiếp cận cho người dân và doanh nghiệp
- Định hướng và điều tiết nền kinh tế

+ Nhà nước định hướng phát triển nền kinh tế thông qua việc xây dựng và thực hiện các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế chung của toàn bộ nền kinh tế, của địa phương, ngành;

+ Nhà nước điều tiết nền kinh tế bằng các chính sách kinh tế vĩ mô: Vận dụng các quy luật khách quan của thị trường để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường; Điều tiết sự hoạt động của thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm

+ Kiểm tra việc thực hiện chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

+ Kiểm tra việc thực hiện các chức năng của cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế;

+ Kiểm tra tính hợp lý của các công cụ, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực kinh tế; 

+ Kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các chủ thể tham gia thị trường; 

+ Kiểm tra và xử lý vi phạm của các cơ quan và cán bộ, công chức quản lý kinh tế của Nhà nước.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp

1. Nhà nước, thị trường và xã hội có mối quan hệ như thế nào trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

2. Để thực hiện các vai trò của mình, Nhà nước phải thực hiện các chức năng nào trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? 

3. Đảng ta đã đưa ra quan điểm như thế nào về đảm bảo thực hiện vai trò, chức năng của nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay?

Câu hỏi sau giờ lên lớp

1. Việc thực hiện các chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ngành công tác công tác đặt ra vấn đề gì cần giải quyết?

2. Để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực hiện các chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ngành công tác, cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì?



	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về việc đẩy mạnh thực hiện vai trò, chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay? 
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM 
2.1. Tiếp tục nhận thức rõ vai trò, chức năng quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Xác định rõ hơn vai trò, vị trí chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt chức năng của Nhà nước, giải quyết đúng mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội
.
- Đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý nhà nước về kinh tế theo hướng chuyển giao những việc Nhà nước không nhất thiết phải làm cho các tổ chức xã hội
.
- Nhà nước quản lý điều hành nền kinh tế bằng pháp luật, qui hoạch, kế hoạch, các tiêu chuẩn, định mức và lực lượng kinh tế nhà nước phù hợp với các yêu cầu và quy luật của kinh tế thị trường
. 
- Nhà nước điều tiết, định hướng, thúc đẩy kinh tế phát triển, gắn kết phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đảm đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường
.
- Nhà nước thực hiện tốt chức năng xây dựng và quản lý thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực phát triển theo cơ chế thị trường. Bảo vệ quyền sở hữu tài sàn hợp pháp và quyền tự do kinh doanh, thực thi hợp đồng của người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
.
2.2. Tiếp tục tạo lập môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế

- Tháo gỡ các điểm nghẽn chiến lược trong phát triển kinh tế

+ Hoàn thiện môi trường thể chế, khung khổ pháp luật về kinh tế theo hướng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả: Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh, giữa ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; tạo môi thuận lợi, công khai, minh bạch cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và thị trường hoạt động
.
 + Tiếp tục phát triển toàn diện lượng nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo
.
+ Thực hiện tốt chức năng quản lý, phát triển mạnh nguồn nhân lực
.
+ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng trọng yếu về giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin, đô thị lớn, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu
.
- Tiếp tục hoàn thiện môi trường văn hóa – xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

+ Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước
.
+ Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh, hội nhập quốc tế, đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức, xã hội, sống và làm việc theo pháp luật
.
+ Quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người
.
2.3. Đổi mới công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm

- Tăng cường công tác giám sát, chủ động điều tiết, giảm tác động tiêu cực của thị trường, không can thiệp làm sai lệch các quan hệ thị trường
.
- Thực hiện chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát 
+ Chấm dứt tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lắp, kéo dài, không cần thiết.

+ Xây dựng hệ thống dữ liệu và công cụ trí tuệ nhân tạo cảnh báo sớm về các nguy cơ vi phạm pháp luật;

+ Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

- Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế.

+ Ưu tiên sử dụng các biện pháp dân sự, hành chính khi xử lý sai phạm về kinh tế;

+ Ưu tiên biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế khi xử lý các vi phạm hình sự trong kinh tế;

+ Bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội
.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải làm gì để góp phần thực hiện tốt vai trò,  chức năng của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ngành?

	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
3.1. Đối với việc định hướng, điều tiết nền kinh tế 

- Kết quả

- Hạn chế, nguyên nhân

- Vấn đề đặt ra

- Hướng giải quyết

3.2. Đối với việc tạo lập môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế 

- Kết quả

- Hạn chế, nguyên nhân

- Vấn đề đặt ra

- Hướng giải quyết

3.3. Đối với thực hiện việc kiểm tra và xử lý vi phạm

- Kết quả

- Hạn chế, nguyên nhân

- Vấn đề đặt ra

- Hướng giải quyết
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Mối quan hệ giữa Nhà nước – Thị trường và xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Những thành công và hạn chế về quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

3. Định hướng hoàn thiện về quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


7. Yêu cầu với học viên 
- Trước giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu nội dung bài giảng

+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp

+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận
- Trong giờ lên lớp: 

+ Tập trung nghe giảng
+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.
- Sau giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu lại bài giảng

+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.
II. BÀI 2

1. Tên bài: MỤC TIÊU QUẢN LÝ KINH TẾ VĨ MÔ

2. Thời gian: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng̀ này sẽ cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: 

+ Nội dung các mục tiêu của quản lý kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 

+ Quan điểm của Đảng về định hướng các mục tiêu của quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam hiện nay.

- Về kỹ năng: 

+ Đánh giá thực trạng việc xác định và thực hiện các mục tiêu của quản lý kinh tế vĩ mô ở địa phương/ngành/đơn vị công tác.

+ Đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong xác định và thực hiện các mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô ở địa phương/ngành/đơn vị công tác.
- Về thái độ/tư tưởng: 

Tin tưởng và thực hiện đúng quan điểm của Đảng về định hướng mục tiêu của quản lý kinh tế vĩ mô ở địa phương/ngành/đơn vị công tác. 

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	 Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Phân tích được nội dung các mục tiêu của quản lý kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Phân tích được quan điểm của Đảng về định hướng các mục tiêu của quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam hiện nay.
	Vận dụng được lý luận và quan điểm của Đảng về thực hiện mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô để đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng, thực hiện mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô ở địa phương/ngành công tác.

	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp nhóm - - Viết thu hoạch

	- Về kỹ năng: 

+ Đánh giá được thực trạng xây dựng và thực hiện các mục tiêu của quản lý kinh tế vĩ mô ở địa phương/ngành/đơn vị công tác.
+ Đề xuất được các giải pháp xây dựng, thực hiện các mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô phù hợp với quan điểm của Đảng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương/ngành/đơn vị công tác.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:

Tin tưởng, thực hiện đúng quan điểm của Đảng về thực hiện các mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô ở địa phương/ngành công tác.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện CTQGHCM: Giáo trình Quản lý kinh tế; Nxb Lý luận Chính trị, H.2021, tr.44- 79
2. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, HN, 2021, tập 1, tr.112- 113; 114- 120; 206; 218- 219; 222- 284
3. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, HN, 2021, tập 2, tr.8-9; 14-15; 33- 34; 94- 96
5.2. Tài liệu nên đọc

1. Đảng CSVN: Văn kiện Đại hội XII, NXB Chính trị quốc gia, H. 2016: tr.70- 82; tr.221- 265

2. Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011- 2020, định hướng đến năm 2030. 

3. Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.
6. Kế hoạch chi tiết:

	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung (nêu các ý chính phải trả lời của từng câu hỏi cốt lõi)
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	Câu 1: Quản lý kinh tế vĩ mô nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản nào? 


	1. CÁC MỤC TIÊU QUẢN LÝ KINH TẾ VĨ MÔ

1.1 Mục tiêu tăng trưởng kinh tế
- Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng sản lượng thực tế của một nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. 

- Mục tiêu tăng trưởng kinh tế là mục tiêu về sản lượng quốc gia, là tổng giá trị thực tế của hàng hóa và dịch vụ mà một quốc gia sản xuất được.
- Mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn là tạo ra mức tổng sản lượng quốc gia ở mức lớn nhất trong điều kiện duy trì ổn định giá cả.

- Mục tiêu tăng trưởng kinh tế dài hạn là nâng cao sản lượng tiềm năng nhằm đạt tăng trưởng bền vững, cải thiện đời sống người dân và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.

1.2 Mục tiêu kiểm soát lạm phát
- Lạm phát là sự tăng lên của mức giá chung theo thời gian. Mục tiêu ổn định giá cả là kiểm soát được lạm phát hay tốc độ lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức hợp lý (thường ở mức 1 con số)

- Đo lường mục tiêu: Được đo lường bằng chỉ tiêu Tỷ lệ lạm phát. Tỷ lệ lạm phát được tính toán trên cơ sở chỉ số giá, thông thường qua Chỉ số giá tiêu dùng- Consumer Price Index (CPI) hoặc Chỉ số giảm phát GDP (GDP Deflator) hoặc Chỉ số giá sản xuất- Product Price Index (PPI). Ở VN hiện nay, tính toán chủ yếu dựa vào CPI

1.3 Mục tiêu toàn dụng nhân lực

- Toàn dụng nhân lực là một mục tiêu trong đó nền kinh tế sử dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có, mọi người có khả năng lao động và sẵn sàng làm việc đều có việc làm phù hợp. Toàn dụng nhân lực bao gồm:

+ Đảm bảo việc làm cho mọi người trong độ tuổi lao động có khả năng làm việc;

+ Giảm thất nghiệp xuống mức tự nhiên;

+ Sử dụng hợp lý và hiệu quả các loại lao động;

+ Thúc đẩy phân bố lao động hợp lý giữa các ngành, vùng miền;

+ Gắn với phát triển giáo dục, đào tạo nghề;

+ Đảm bảo việc làm bền vững, thu nhập ổn định;

- Đo lường mục tiêu: 

+ Số người thất nghiệp trong nền kinh tế; 

+ Tỷ lệ thất nghiệp; số việc làm trong nền kinh tế;

+ Cơ cấu lao động, cơ cấu thất nghiệp;

+ Thu nhập; trình độ; 

+ Năng suất lao động; thời gian lao động…

1.4 Mục tiêu cán cân thanh toán quốc tế bền vững

- Cán cân thanh toán quốc tế là bảng ghi các dòng tiền vào-ra của một quốc gia trong một khoảng thời gian xác định (thường là 1 năm). Cán cân thanh toán quốc tế bền vững được xác định khi duy trì cán cân thanh toán cân bằng tương đối trong trung và dài hạn.

- Đo lường mục tiêu: (1) Tài khoản vãng lai ghi chép các luồng tiền gắn với giao dịch thương mại quốc tế và các khoản thu nhập ròng khác từ nước ngoài; (2) Tài khoản vốn ghi chép các luồng vốn vào và ra một quốc gia.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp

1. Các cân đối kinh tế vĩ mô chủ yếu gồm những nội dung nào? Vai trò của việc duy trì các cân đối này đối với ổn định và tăng trưởng kinh tế là gì?

2. Quản lý kinh tế vĩ mô là gì?

3. Mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô là gì? Nhà nước sử dụng những công cụ nào để quản lý kinh tế vĩ mô?

Câu hỏi sau giờ lên lớp

1. Quản lý kinh tế vĩ mô bao gồm những mục tiêu cơ bản nào?

2. Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào trong việc xác định và thực hiện các mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô?
3. Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế, ở địa phương/ngành nơi đồng chí công tác nhằm góp phần tực hiện các mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô đang đặt ra vấn đề gì cần giải quyết?

2. Đồng chí đề xuất giải pháp gì để khắc phục hạn chế, giải quyết các vấn đề đặt ra ở địa phương/ngành, góp phần thực hiện các mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô?

	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào trong việc xây dựng và đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam thời gian tới?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÁC MỤC TIÊU CỦA QUẢN LÝ KINH TẾ VĨ MÔ Ở VIỆT NAM

2.1. Mục tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn 2021-2030
- Mục tiêu tăng trưởng kinh tế
 

Mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Mục tiêu cụ thể:

+ Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên.
+ GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500USD.

- Mục tiêu kiểm soát lạm phát

+ Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa các chính sách khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát
. 
+ Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Điều hành hài hòa, hiệu quả, cân bằng hợp lý giữa tăng trưởng và kiểm soát lạm phát
.
+ Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt cận trên chỉ tiêu Quốc hội giao (6 - 6,5%), kiểm soát tốc độ tăng CPI đạt cận dưới chỉ tiêu Quốc hội giao (4 - 4,5%)
.
- Mục tiêu giảm thất nghiệp

+ Tỉ lệ thất nghiệp chung dưới 3%, tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4% vào năm 2030
. 
+ Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%; 

+ Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 45% vào năm 2030
.
+ Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 8,5%
.
+ Tỷ trọng lao động nông nghiêp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20% vào năm 2030
.
- Mục tiêu cán cân thanh toán quốc tế bền vững

+ Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế, tránh lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác
.
+ Khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu
. 
+ Đa dạng hóa đối tác nhập khẩu, tránh tình trạng phụ thuộc vào một đối tác
. 

+ Thúc đẩy xuất khẩu; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hoá chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và thị trường xuất, nhập khẩu gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu, rộng hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu
.

+ Xuất nhập khẩu phát triển bền vững với cơ cấu cân đối, hài hòa, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, là động lực của tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

+ Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 6 - 7%/năm trong thời kỳ 2021 - 2030, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng xuất khẩu bình quân 8 - 9%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng bình quân 5 - 6%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân 5 - 6%/năm trong thời kỳ 2021 - 2030, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng nhập khẩu bình quân 7 - 8%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng bình quân 4 - 5%/năm.

+ Cân bằng cán cân thương mại trong giai đoạn 2021 - 2025, tiến tới duy trì thặng dư thương mại bền vững giai đoạn 2026 - 2030; hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý với các đối tác thương mại chủ chốt
.

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô
 
- Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội

- Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

- Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục – đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao 

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển nền kinh tế số; 

- Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tế biển, lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

- Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

- Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; 

- Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế;

- Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải làm gì để góp phần thực hiện tốt các mục tiêu quản lý  kinh tế vĩ mô ở địa phương/ngành hiện nay? 


	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU QUẢN LÝ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

3.1. Đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 

- Thực trạng (kết quả, hạn chế)

- Vấn đề đang đặt ra

- Hướng giải quyết

3.2. Đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát
- Thực trạng (kết quả, hạn chế)

- Vấn đề đang đặt ra

- Hướng giải quyết

3.3. Đối với mục tiêu giảm thất nghiệp
- Thực trạng (kết quả, hạn chế)

- Vấn đề đang đặt ra

- Hướng giải quyết 

3.4. Đối với mục tiêu cán cân thanh toán quốc tế bền vững
- Thực trạng (kết quả, hạn chế)

- Vấn đề đang đặt ra

- Hướng giải quyết
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái quát về kinh tế vĩ mô

2. Khái quát về quản lý kinh tế vĩ mô

3. Những điểm cần lưu ý khi xác định và thực hiện các mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô


7. Yêu cầu với học viên 
- Trước giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu nội dung bài giảng

+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp

+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận

- Trong giờ lên lớp: 

+ Tập trung nghe giảng

+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.

- Sau giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu lại bài giảng

+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.
III. BÀI 3

1. Tên bài: CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ

2. Thời gian: 10 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: 

+ Nội dung và cách thức thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô dưới góc độ là công cụ của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
+ Quan điểm của Đảng về sử dụng các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

 - Về kỹ năng: 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực thi hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ngành/đơn vị công tác phù hợp với quan điểm của Đảng.

- Về thái độ/tư tưởng: 

Tin tưởng và thực hiện đúng quan điểm của Đảng về sử dụng các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ngành/đơn vị công tác.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	 Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Phân tích được nội dung và cách thức thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

+ Xác định được quan điểm của Đảng về sử dụng các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý kinh tế của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 
	Vận dụng lý luận về nội dung, và cách thức thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô và quan điểm của Đảng về sử dụng các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý kinh tế của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý kinh tế của Nhà nước đảm bảo mục tiêu và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương/ngành/đơn vị công tác.


	- Thi tự luận; 

- Thi vấn đáp; 

- Viết thu hoạch; 

	- Về kỹ năng: 
+ Đánh giá được việc thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý kinh tế ở địa phương/ngành/đơn vị công tác.

+ Đề xuất được giải pháp thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý nhà nước về kinh tế phù hợp với quan điểm của Đảng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương/ngànhcông tác.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 
 Tin tưởng và thực hiện đúng quan điểm của Đảng về thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý kinh tế của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang cần đọc) 

5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Học viện CTQGHCM: Giáo trình Quản lý kinh tế; Nxb Lý luận Chính trị, H.2021, tr.80- 137
2. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, H.2021, tập I (các trang: 235- 238; 248) và II (các trang: 100- 103; 125- 127; 154- 155); 

3. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng TW Đảng, H. 2016: tr. 222- 225; tr.277- 280.

5.2. Tài liệu nên đọc:

1. Bộ Chính trị: Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
2. Chính phủ: Nghị quyết số 105/NQ- CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
3. Quốc hội: Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển KT- XH.

6. Kế hoạch chi tiết:

	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung (nêu các ý chính phải trả lời của từng câu hỏi cốt lõi)
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	Câu 1: Mục tiêu và cơ chế tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam như thế nào? 
	1. MỤC TIÊU VÀ CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ

1.1. Chính sách tài khóa
- Mục tiêu: ổn định vĩ mô thông qua các hoạt động thay đổi thu, chi, cân đối ngân sách nhà nước, điều tiết tăng trưởng thông qua tác động của thuế và chi tiêu công, duy trì tình trạng phân phối hợp lý bằng cách điều tiết thu nhập giữa các nhóm dân cư giàu và nghèo..
- Công cụ của chính sách: Thuế; chi ngân sách nhà nước; cân đối ngân sách tích cực.

- Cơ chế tác động: Thực hiện thông qua các công cụ của chính sách, nhằm điều tiết hành vi của người sản xuất và người tiêu dùng thông qua tổng cung, tổng cầu và mức giá thị trường, qua đó đạt được các mục tiêu của chính sách.

1.2. Chính sách tiền tệ

- Mục tiêu: Kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, qua đó tác động vào lãi suất thị trường, khuyến khích hoặc hạn chế đầu tư, việc làm và sản lượng.

- Công cụ của chính sách: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc; Nghiệp vụ thị trường mở; Lãi suất chiết khấu; chính sách lãi suất; Chính sách tỷ giá hối đoái.
- Cơ chế tác động: Thực hiện thông qua các công cụ của chính sách, nhằm điều tiết lượng cung tiền trong nền kinh tế thông qua lãi suất thị trường, dự trữ của các tổ chức tín dụng và tỷ giá hối đoái, qua đó kiểm soát lạm phát và khuyến khích tăng trưởng.

1.3. Chính sách thương mại quốc tế

- Mục tiêu: Tạo điều kiện thuận lợi cho xuất- nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ; tăng dự trữ ngoại tệ, cân đối tích cực cán cân thương mại; bảo hộ hợp pháp sản xuất hàng hóa trong nước.
- Công cụ của chính sách: Thuế quan; phi thuế quan (Thủ tục hải quan; Tiêu chuẩn hàng hóa, dịch vụ; hàng rào kỹ thuật; giấy phép; hạn ngạch; mức độ mở cử thị trường; chính sách ngoại giao;…)
 - Cơ chế tác động: Thực hiện thông qua các công cụ của chính sách, nhằm tác động đến chi phí của hoạt động xuất, nhập khẩu; hàng rào gia nhập và rút khỏi thị trường; số lượng, chủng loại hàng hóa, dịch vụ không được phép hoặc hạn chế xuất, nhập khẩu; từ đó tác động đến giá cả hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; năng lực cạnh tranh ngoài giá của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu; quy mô và điều kiện giao dịch thương mại quốc tế để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

1.4. Chính sách đầu tư

- Mục tiêu: Tạo môi trường thuận lợi khuyến khích các hoạt động đầu tư có lợi cho quốc gia; Hạn chế các tác động bất lợi của đầu tư đến nền kinh tế, môi trường và xã hội.
- Công cụ của chính sách đầu tư: Nhóm công cụ bảo hộ đầu tư; Nhóm công cụ định hướng đầu tư; Nhóm công cụ ưu đãi đầu tư; Nhóm công cụ hạn chế đầu tư.

- Cơ chế tác động: Thực hiện thông qua các công cụ của chính sách, nhằm tác động đến nhà đầu tư và các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài thông qua các biến số về rủi ro, chi phí và lợi nhuận đầu tư, qua đó đạt được các mục tiêu của chính sách.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp

1. Chính sách kinh tế vĩ mô có vai trò như thế nào trong trong quản lý nhà nước về kinh tế?

2. Chính sách kinh tế vĩ mô có những đặc điểm gì?

3. Chính sách kinh tế vĩ mô được vận dụng như thế nào ở Việt Nam?

Câu hỏi sau giờ lên lớp

1. Đảng cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về xây dựng và thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?

2. Việc thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý kinh tế ở địa phương/ngành nơi học viên công tác đang đặt ra vấn đề gì cần giải quyết? 
3. Đồng chí có giải pháp gì góp phần thực hiện tốt hơn các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý kinh tế ở địa phương/ngành nơi đồng chí công tác?

	Câu 2: Đảng cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?


	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

2.1. Phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô

- Tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô
. 

+ Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ, đầu tư, thị trường, giá cả, thương mại và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội
.
+ Tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt các chính sách vĩ mô. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hoà với các chính sách khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối
. 
+ Phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững
. 
2.2. Đối với từng chính sách kinh tế vĩ mô
* Chính sách tài khóa 

- Sửa đổi hệ thống luật và chính sách thuế, phí, lệ phí theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư
. 
- Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, tăng tỷ lệ thu nội địa, tăng tích lũy từ ngân sách nhà nước cho chi đầu tư phát triển; tăng sức chống chịu, bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia. Cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, hạn chế tối đa cấp bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay mới; đến năm 2030, nợ chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP
. 
- Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, tăng tỷ lệ chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
.
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; Thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí
. 
* Chính sách tiền tệ 

- Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hoà với các chính sách khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối
.
- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại và xử lý nợ xấu trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam
. 

 - Điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững
. 
* Chính sách thương mại quốc tế
 
- Khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, mở rộng và đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, không để phụ thuộc quá lớn vào một thị trường. Tích cực đàm phán các hiệp định thương mại song phương và đa phương. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại diện thương mại, xúc tiến thương mại của Việt Nam tại các quốc gia. 

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách thương mại phù hợp với điều kiện của đất nước và hội nhập quốc tế. Nghiên cứu các biện pháp phòng vệ thích hợp, xây dựng hàng rào kỹ thuật để bảo vệ sản xuất và lợi ích người tiêu dùng không trái với các cam kết quốc tế.

- Nghiên cứu phương án để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ các cuộc xung đột thương mại đến xuất khẩu. Đa dạng hoá đối tác nhập khẩu, tránh tình trạng phụ thuộc vào một đối tác. 

- Ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư đầu vào được tạo ra từ công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hàng hoá trong nước chưa sản xuất được; kiểm soát hiệu quả việc nhập khẩu hàng hoá không thiết yếu, trong nước sản xuất được.

- Tăng cường quản lý biên mậu, gia tăng xuất, nhập khẩu chính ngạch, theo hợp đồng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống gian lận thương mại, nhãn hiệu hàng hoá, xuất xứ hàng hoá. 

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong thương mại quốc tế.

- Nâng cao năng lực hội nhập, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế, các hiệp định thương mại tự do; lồng ghép với các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 

- Phát huy các lợi thế chính trị, đối ngoại để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, nhất là trong các tranh chấp kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế.

* Chính sách đầu tư 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung vốn vào các ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, các công trình, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, tạo đột phá thu hút nguồn vốn tư nhân
. 
- Thu hút tối đa nguồn lực đầu tư, đa dạng hoá các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực, nhất là các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước... Khuyến khích, thu hút đầu tư ngoài ngân sách phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông
.
- Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng. 

- Tiếp tục phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong việc hình thành và mở rộng các chuỗi sản xuất, cung ứng và chuỗi giá trị, nhất là trong ngành, lĩnh vực then chốt Nhà nước cần nắm giữ. 
- Chuyển trọng điểm chính sách thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất lượng, ưu tiên các dự án có công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, có mô hình quản trị hiện đại, có chuỗi cung ứng toàn cầu, có tác động lan toả và kết nối chặt chẽ với khu vực kinh tế trong nước; 

- Xây dựng các tiêu chí về đầu tư để lựa chọn, ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn. 

- Xây dựng chính sách khuyến khích, ưu đãi vượt trội mang tính cạnh tranh quốc tế đối với các dự án lớn, quan trọng để thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở và thành lập các trung tâm nghiên cứu - phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. 

- Không xem xét mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên
.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải làm gì để  thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô trong quản lý nhà nước về kinh tế ở địa phương/ngành?
	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỰC THI CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

3.1. Về thực thi chính sách tài khóa 
 - Kết quả

 - Hạn chế, bất cập và nguyên nhân

 - Vấn đề đang đặt ra

 - Hướng giải quyết

3.2. Về thực thi chính sách tiền tệ
 - Kết quả

 - Hạn chế, bất cập và nguyên nhân

 - Vấn đề đang đặt ra

 - Hướng giải quyết

3.3. Về thực thi chính sách thương mại quốc tế 
 - Kết quả

 - Hạn chế, bất cập và nguyên nhân

 - Vấn đề đang đặt ra

 - Hướng giải quyết

3.4. Về thực thi chính sách đầu tư 
 - Kết quả

 - Hạn chế, bất cập và nguyên nhân

 - Vấn đề đang đặt ra

 - Hướng giải quyết
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm, vai trò của chính sách kinh tế vĩ mô

2. Đặc điểm của chính sách kinh tế vĩ mô

3. Vận dụng chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam


7. Yêu cầu với học viên 
- Trước giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu nội dung bài giảng

+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp

+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận

- Trong giờ lên lớp: 

+ Tập trung nghe giảng

+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.

- Sau giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu lại bài giảng

+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.
IV. BÀI 4

1. Tên bài: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
2. Thời gian: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: 

+ Mục tiêu, nguyên tắc và nội dung quản lý tài chính công; 

+ Quan điểm của Đảng về đổi mới quản lý tài chính công ở Việt Nam hiện nay.

- Về kỹ năng: 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới quản lý tài chính công ở địa phương/ngành/đơn vị công tác phù hợp với quan điểm của Đảng.

- Về tư tưởng: 

Tin tưởng và thực hiện đúng các quan điểm của Đảng về đổi mới quản lý tài chính công ở địa phương/ngành/đơn vị công tác.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học 

	Chuẩn đầu ra 
(Sau khi kết thúc bài giảng học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Phân tích được mục tiêu, nguyên tắc và nội dung quản lý tài chính công 

+ Xác định được các quan điểm của Đảng về đổi mới quản lý tài chính công ở Việt Nam hiện nay
	Vận dụng các nội dung lý luận về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung quản lý tài chính công và các quan điểm của Đảng về đổi mới quản lý tài chính công ở Việt Nam để phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý tài chính công ở địa phương/ngành công tác.
	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp nhóm

- Viết thu hoạch

	- Về kỹ năng:

+ Đánh giá được thực trạng quản lý tài chính công ở địa phương/ngành công tác.

+ Đề xuất được các giải pháp đổi mới quản lý tài chính công ở địa phương/ngành/đơn vị công tác phù hợp với quan điểm của Đảng.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:

Tin tưởng và thực hiện đúng quan điểm của Đảng về đổi mới quản lý tài chính công ở địa phương/ngành/đơn vị công tác.
	
	


5. Tài liệu học tập  

5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Học viện CTQGHCM: Giáo trình Quản lý kinh tế; Nxb Lý luận Chính trị, H.2021, tr.138- 166.

2. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, H. 2021, tập I (các trang: 236- 239; 249 và II (các trang: 11; 19; 66; 97;101- 102); 
3. Chính phủ: Nghị quyết số 76/NQ-CP (15/7/2021) của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030
5.2. Tài liệu nên đọc:

1. Nghị quyết số 07-NQ/TW (18/11/2016) của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
2. Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 (Năm NS 2017): Điều 8 chương I; chương IV, V, VI.
3. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 (1/1/2020): Điều 12 chương I.

6. Kế hoạch chi tiết:

	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung (nêu các ý chính phải trả lời của từng câu hỏi cốt lõi)
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	Câu 1: Quản lý tài chính công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam bao gồm nguyên tắc và nội dung nào?
	1. NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

1.1. Nguyên tắc quản lý tài chính công

- Nguyên tắc thống nhất, tập trung dân chủ: 

+ Các hoạt động tài chính công phải được thống nhất quản lý theo một quy định chung trong tất cả các khâu của chu trình tài chính công; 

+ Các quyết định thu, chi công phải được bàn bạc thực sự công khai, dân chủ. 

-  Nguyên tắc công khai minh bạch: 

+ Đảm bảo công khai, minh bạch trong tất cả các khâu của quá trình quản lý tài chính công; 

+ Thông tin được công khai phải dễ hiểu, dễ tiếp cận và tin cậy.

-  Nguyên tắc trách nhiệm giải trình: 

Các tổ chức và cá nhân trong quản lý tài chính công phải thực hiện trách nhiệm giải trình, cung cấp các thông tin liên quan đến các hoạt động tài chính công mà mình phụ trách và chịu trách nhiệm đối với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đó. 
-  Nguyên tắc cân đối: 

+ Đảm bảo sự cân đối giữa tổng thu và tổng chi; 

+ Đảm bảo sự hài hòa, hợp lý trong cơ cấu các khoản thu, khoản chi; 

+ Đảm bảo sự cân đối thu - chi giữa các ngành, lĩnh vực; giữa các cấp chính quyền; vùng, miền, địa phương,...

-  Nguyên tắc công bằng:

Quản lý tài chính công phải đảm bảo sự công bằng giữa các đối tượng (các nhóm dân cư, khu vực, vùng miền, địa phương, các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế,...) trong huy động và phân bổ, sử dụng, thụ hưởng các nguồn lực tài chính công. 

1.2. Nội dung quản lý tài chính công

1.2.1. Quản lý thu công

- Lập kế hoạch thu tài chính công; 

+ Xác định nhiệm vụ thu; 

+ Các giải pháp cần thực hiện.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch thu tài chính công;

+ Phân công trách nhiệm; 

+ Triển khai các hoạt động thu tài chính công theo kế hoạch đã xây dựng...

 + Các khoản thu công: Thuế, phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân; các khoản vay nợ, viện trợ, các khoản thu khác.

- Quyết toán, kiểm toán và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thu tài chính công

- Yêu cầu: Xác định đúng đắn cơ cấu các khoản thu, mức thu, hình thức thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn; thường xuyên nghiên cứu đề xuất phương án khai thác, mở rộng, gia tăng nguồn thu công. 

1.2.2. Quản lý chi công

- Lập kế hoạch chi tài chính công; 

+ Xác định nhiệm vụ chi; 

+ Các giải pháp cần thực hiện.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch chi tài chính công;

+ Phân công trách nhiệm; 

+ Triển khai các hoạt động chi tài chính công theo kế hoạch đã xây dựng...

+ Các khoản chi công: Chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ, chi viện trợ, các khoản chi khác.

- Quyết toán, kiểm toán và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chi tài chính công
- Yêu cầu: Xác định đúng đắn và kiểm soát chặt chẽ tổng mức chi tiêu, cơ cấu các khoản chi, mức chi đối với từng khoản chi, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính công; chi phải trên cơ sở thu, hụt kế hoạch thu thì phải giảm chi tương ứng; xây dựng kế hoạch chi có khoản dự phòng, hình thành quỹ dự trữ tài chính công.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Mục tiêu và các nguyên tắc quản lý tài chính công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay như thế nào? 

2. Quản lý tài chính công gồm những nội dung như thế nào?

3. Quan điểm của Đảng về đổi mới quản lý tài chính công ở VN hiện nay như thế nào?

Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Thực trạng quản lý tài chính công ở địa phương/ngành/đơn vị công tác hiện nay đang đặt ra những vấn đề gì cần giải quyết?

2. Cần có giải pháp gì để giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong quản lý tài chính công ở địa phương/ngành công tác?

	Câu 2: Đảng cộng sản Việt Nam có điểm như thế nào về đổi mới quản lý tài chính công ở Việt Nam hiện nay?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

2.1. Quan điểm chỉ đạo chung

- Đổi mới quản lý tài chính công phải được đặt trong nhiệm vụ tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm hiệu quả, toàn diện công bằng, bền vững; động viên hợp lý các nguồn lực; thực hành tiết kiệm; chống lãng phí.

- Cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, góp phần ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô. 
- Kết hợp hài hòa giữa giải quyết vấn đề quan trọng cấp bách với các vấn đề cơ bản, dài hạn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

- Quản lý tài chính công bằng pháp luật, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng tài chính số, tiếp tục hiện, đại hóa ngành tài chính.
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân.

- Đổi mới quản lý tài chính công phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, hỗ trợ hiệu quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ, chủ quyền của đất nước.

- Cải cách phân cấp ngân sách nhà nước theo hướng phân định rõ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, nâng cao tính chủ động, tự chủ của ngân sách địa phương.
2.2. Về quản lý thu công

- Sửa đổi hệ thống luật và chính sách thuế, phí, lệ phí theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư. Mở rộng cơ sở thu, bảo đảm tính công bằng, trung lập của chính sách thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ các thủ tục nộp thuế, phí của người dân và doanh nghiệp
.
- Tăng tỉ trọng thu nội địa và xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2025, tỉ trọng thu nội địa đạt trên 85% tổng thu ngân sách nhà nước.
2.3. Về quản lý chi công

- Tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN theo hướng bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
.

- Phấn đấu bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2030 khoảng 3% GDP
.
- Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công
. 
- Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng NSNN cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sự sáng tạo
. 
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải làm gì để thực hiện  đường lối của Đảng về quản lý tài chính công  ở địa phương/đơn vị?
	3. NHỮNG VẤN ĐỀ RA TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG HIỆN NAY VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

3.1. Những vấn đề đang đặt ra trong quản lý tài chính công ở địa phương/ngành/đơn vị công tác

- Trong thực hiện các nguyên tắc quản lý tài chính công
- Trong thực hiện các nội dung quản lý tài chính công
3.2.  Giải pháp cần thực hiện để giải quyết các vấn đề đặt ra 

- Trong thực hiện các nguyên tắc quản lý tài chính công
- Trong thực hiện các nội dung quản lý tài chính công
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm, đặc điểm, chức năng của tài chính công.

2. Các bộ phận cấu thành của tài chính công.

3. Khái niệm và mục tiêu quản lý tài chính công
4. Các nguyên tắc quản lý tài chính công

5. Những thành tựu và hạn chế trong quản lý tài chính công ở Việt Nam

6. Mục tiêu, quan điểm và giải pháp chủ yếu đổi mới quản lý tài chính công ở Việt Nam


7. Yêu cầu với học viên 
- Trước giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu nội dung bài giảng

+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp

+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận

- Trong giờ lên lớp: 

+ Tập trung nghe giảng

+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.

- Sau giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu lại bài giảng

+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.
V. BÀI 5

1. Tên bài: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
2. Thời gian: 5 tiết
3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên:
          - Về kiến thức: 
+ Nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

+ Quan điểm của Đảng về đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

- Về kỹ năng: Đánh giá và đề xuất giải pháp đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở địa phương/ngành công tác phù hợp với quan điểm của Đảng.
- Về tư tưởng: Tin tưởng và thực hiện đúng quan điểm của Đảng về đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở địa phương/ngành công tác.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này

học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

+ Phân tích được các nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
+ Xác định được quan điểm của Đảng về đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
	Vận dụng lý luận về các nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và quan điểm của Đảng về đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay để đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở địa phương/ngành công tác.
	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp nhóm

- Viết thu hoạch

	- Về kỹ năng: 

+ Đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở địa phương/ngành công tác. 

+ Đề xuất được giải pháp đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở địa phương/ngành công tác phù hợp với quan điểm của Đảng.
	
	

	- Về tư tưởng: Tin tưởng và thực hiện đúng quan điểm của Đảng về đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở địa phương/ngành công tác.
	
	


5. Tài liệu học tập
5.1. Tài liệu phải đọc

1. Học viện CTQGHCM: Giáo trình Quản lý kinh tế; Nxb Lý luận Chính trị, H.2021, tr.167- 204

2. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, H. 2021, tập I (các trang: 239; 246-247 và II (các trang: 28; 37; 63- 65;112).


3. BCHTW: Nghị quyết số 68, ngày 05/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
5.2. Tài liệu nên đọc


1. Chính Phủ: Nghị định số 01/2021/NĐ- CP ngày 04/1/2021 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

2. Quốc hội: Luật Doanh nghiệp 2020, số 59/2020/QH14.

3. ĐCSVN: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN và về kinh tế tư nhân, tháng 6/2017. 

6. Kế hoạch chi tiết:

	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung (nêu các ý chính phải trả lời của từng câu hỏi cốt lõi)
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	Câu 1: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bao gồm những nội dung nào?
	1. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN

1.1. Tạo lập môi trường và các điều kiện cần thiết cho doanh nghiệp hoạt động 
- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp lý về doanh nghiệp và văn bản pháp luật có liên quan nhằm tạo môi trường pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động.

+ Ban hành các văn bản pháp luật cho doanh nghiệp hoạt động phải đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, có thể đoán định.

+ Tổ chức thực hiện phải kịp thời, công khai, minh bạch.

- Ban hành và thực hiện các chính sách đối với doanh nghiệp 

+ Ban hành và thực hiện các chính sách: Chính sách ưu đãi; Chính sách hạn chế; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. 

+ Các chính sách đối với doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp. 

+ Tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo đơn giản qui trình và thủ tục; tổng kết, đánh giá để điều chỉnh cho phù hợp hơn.

- Thực hiện các thủ tục hành chính, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
+ Cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đăng ký kinh doanh, thủ tục đầu tư và xây dựng.
+ Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển: Hỗ trợ thị trường, hỗ trợ vốn, đào tạo nhân lực, ...
1.2. Thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp

- Thanh tra, kiểm tra sự tuân thủ pháp luật, tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, kiểm tra các vụ việc đột xuất, việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp.
- Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp phải được tiến hành thường xuyên nhưng không được chồng chéo, gây cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Thanh tra, kiểm tra phải có kế hoạch rõ ràng, phải thông báo trước cho doanh nghiệp và sau thanh tra, kiểm tra phải có kết luận với những đánh giá rõ ràng, minh bạch cũng như phải đề xuất được cách thức giải quyết vấn đề (nếu có). 

1.3. Thực hiện quản lý doanh nghiệp nhà nước với tư cách là chủ sở hữu 

- Hoạch định và giám sát thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp nhà nước trong tổng thể chiến lược phát triển doanh nghiệp.

- Thực hiện các thủ tục thành lập, quản lý và bổ nhiệm cán bộ đối với các doanh nghiệp nhà nước.

- Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.

- Xác lập các mô hình quản lý công ty và giám sát phù hợp, có hiệu quả
	Câu hỏi trước giờ lên lớp

1. Hiện nay ở Việt Nam, có những loại hình doanh nghiệp nào? Các doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc nào?

2. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hiện nay có nội dung như thế nào?

3. Đảng đã đưa ra quan điểm đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

Câu hỏi sau giờ lên lớp

1. Thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở địa phương/ngành công tác thời gian qua đang đặt ra vấn đề gì cần giải quyết?

2. Cần thực hiện giải pháp gì để giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương/ngành công tác?

	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hiện nay?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

2.1. Đổi mới công tác tạo lập môi trường và các điều kiện cần thiết cho doanh nghiệp hoạt động

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2030 môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu
.; phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân. Có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
. 
- Xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động
.  Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng cạnh tranh khu vực, toàn cầu. Kịp thời xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển trong những lĩnh vực ưu tiên, đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của quốc gia và vươn tầm khu vực, thế giới; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và làm giàu hợp pháp, chính đáng
 

- Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân của người Việt Nam cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế
. 
 - Xoá bỏ triệt để nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ định kiến về kinh tế tư nhân Việt Nam; đánh giá đúng vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với phát triển đất nước; nuôi dưỡng, khuyến khích tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, tôn trọng doanh nghiệp, doanh nhân, xác định doanh nhân là người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế; bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, được tự do kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm; tạo dựng, củng cố niềm tin giữa Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và doanh nhân; bảo đảm kinh tế tư nhân cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong tiếp cận cơ hội kinh doanh và các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực, dữ liệu và các nguồn lực hợp pháp khác của đất nước theo quy định của pháp luật
.
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, kiến tạo của Nhà nước, lấy doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân có đạo đức, văn hoá kinh doanh, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, nỗ lực vươn lên; tôn vinh, cổ vũ, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội
.
2.2. Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát
. 

- Kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát, thanh tra, kiểm toán nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật
.
- Tăng cường phối hợp giữa giám sát, kiểm tra của Đảng với giám sát, thanh tra của Nhà nước và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội để tăng cường sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí nguồn lực, không hiệu quả
.

- Chấm dứt tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lắp, kéo dài, không cần thiết; bảo đảm nguyên tắc chỉ thực hiện thanh tra, kiểm tra mỗi năm 1 lần đối với doanh nghiệp, trừ trường hợp có bằng chứng rõ ràng về việc doanh nghiệp vi phạm; xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng thanh tra, kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống dữ liệu và công cụ trí tuệ nhân tạo cảnh báo sớm về các nguy cơ vi phạm pháp luật. Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Triển khai thanh tra, kiểm tra trực tuyến, ưu tiên thanh tra, kiểm tra từ xa dựa trên các dữ liệu điện tử, giảm thanh tra, kiểm tra trực tiếp. Miễn kiểm tra thực tế đối với các doanh nghiệp tuân thủ tốt quy định pháp luật
. 

- Sửa đổi các quy định về pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự để bảo đảm nguyên tắc khi xử lý các sai phạm, vụ việc về dân sự kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước, cho phép các doanh nghiệp, doanh nhân được chủ động khắc phục sai phạm, thiệt hại. Trường hợp thực tiễn áp dụng pháp luật có thể dẫn đến xử lý hình sự hoặc không xử lý hình sự thì kiên quyết không áp dụng xử lý hình sự. Trường hợp đến mức xử lý hình sự thì ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước và là căn cứ quan trọng để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo. Không hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp. Đối với các vụ việc thiếu chứng cứ, chứng cứ không rõ ràng phải sớm có kết luận, tránh ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, doanh nhân. Bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội trong quá trình điều tra, xét xử các vụ án
.
2.3. Đổi mới quản lý các doanh nghiệp nhà nước

- Tiếp tục phát huy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong việc hình thành và mở rộng các chuỗi sản xuất, cung ứng và chuỗi giá trị, nhất là trong những ngành, lĩnh vực then chốt Nhà nước cần nắm giữ. 

- Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng tập trung vào những lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, quốc phòng, an ninh; lành mạnh hoá tài chính, nâng cao trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước. 

- Đẩy nhanh việc xử lý nợ, thoái vốn, cổ phần hoá, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp, không để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước. 
- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản quốc gia, thực hiện tốt chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước.  
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải làm gì để thực hiện đường lối của Đảng về quản lý nhà nước đối với  doanh nghiệp ở địa phương/ngành?
	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

3.1. Những vấn đề đang đặt ra trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở địa phương/ngành
- Trong tạo lập môi trường và các điều kiện cần thiết cho doanh nghiệp hoạt động.

- Trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp.

- Trong thực hiện quản lý doanh nghiệp nhà nước với tư cách là chủ sở hữu

3.2. Giải pháp cần thực hiện để giải quyết các vấn đề đặt ra 

- Trong tạo lập môi trường và các điều kiện cần thiết cho doanh nghiệp hoạt động.

- Trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp.

- Trong thực hiện quản lý doanh nghiệp nhà nước với tư cách là chủ sở hữu
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Bản chất của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, 

2. Phân loại doanh nghiệp

3. Vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

4. Giải pháp đổi mới quản lý nhà nước đổi với doanh nghiệp.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Trước giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu nội dung bài giảng

+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp

+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận

- Trong giờ lên lớp: 

+ Tập trung nghe giảng

+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.

- Sau giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu lại bài giảng

+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.
VI. BÀI 6

1. Tên bài: BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
2. Thời gian: 5 tiết
3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: 

+  Đặc điểm, nguyên tắc và nội dung xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế 

+ Quan điểm của Đảng về hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
- Về kỹ năng:  Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở địa phương/ngành/đơn vị công tác phù hợp với quan điểm của Đảng.
- Về thái độ/tư tưởng: Tin tưởng và thực hiện đúng quan điểm của Đảng về hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở địa phương/ngành công tác.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Phân tích được đặc điểm, nguyên tắc và các nội dung xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế.

+ Xác định được quan điểm của Đảng về hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam hiện nay.
	Vận dụng các nội dung lý luận về đặc điểm, nguyên tắc và các nội dung xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế; các quan điểm của Đảng về hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam hiện nay để đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở địa phương/ngành công tác.


	- Thi tự luận; 

- Thi vấn đáp; 

- Viết thu hoạch; 

	- Về kỹ năng:

+ Đánh giá được thực trạng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở địa phương/ngành công tác.

+ Đề xuất được giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tế ở địa phương/ngành công tác phù hợp với quan điểm của Đảng.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:

Tin tưởng và thực hiện đúng quan điểm của Đảng  về hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở địa phương/ngành công tác.
	
	


5. Tài liệu học tập  

5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Học viện CTQGHCM: Giáo trình Quản lý kinh tế; Nxb Lý luận Chính trị, H.2021, tr.205- 245.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, H. 2021, tập I (các trang: 72- 73; 75; 90; 147; 174- 179; 246-247 và II (Tr.230); 

3. BCH TW: Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
5.2. Tài liệu nên đọc:

 1. BCH TW: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng (khóa XII) Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 2. Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương.
6. Kế hoạch chi tiết:

	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung (nêu các ý chính phải trả lời của từng câu hỏi cốt lõi)
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên (trước và sau giờ lên lớp)

	Câu 1: Việc xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam cần tuân thủ những nguyên tắc nào và gồm những nội dung gì?
	1. NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG XÂY DỰNG BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

1.1. Nguyên tắc xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế

- Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế: là một chỉnh thể các bộ phận trong cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước, có chức năng nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau, có quan hệ ràng buộc và phụ thuộc lẫn nhau, được bố trí thành cấp và khâu theo các nguyên tắc xác định để thực hiện chức năng nhất định của QLNN về kinh tế nhằm đạt mục tiêu đã đặt ra. 

- Nguyên tắc xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế:

+ Chuyên môn hóa: Các công việc quản lý của bộ máy được phân nhóm theo tính chất, mục đích công việc và được chuyên môn hóa theo chức năng, theo nhóm công việc cùng tính chất.

+ Thống nhất: Thống nhất trong xác định mục tiêu, trong điều hành, tổ chức thực hiện.

+ Tương hợp: Bảo đảm sự tương hợp giữa các yếu tố, các khâu, các cấp.

+ Tiết kiệm, hiệu quả: Việc xây dựng bộ máy tổ chức phải bảo đảm tối thiểu hóa chi phí ở mọi khâu, mọi cấp, mọi mặt.

+ Ổn định tương đối và linh hoạt khi cần thiết: Bảo đảm sự ổn định để có thể thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế tốt nhất; đảm bảo đủ linh hoạt để thích ứng với nền kinh tế năng động, có nhiều thay đổi.

1.2. Nội dung xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế

- Xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế
+ Xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ máy, của từng bộ phận cấu thành;

+ Thực hiện phân công, phân cấp quản lý và dự tính yêu cầu về nhân sự cho từng bộ phận và cho cả bộ máy quản lý.

- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế
Xây dựng và triển khai thực hiện các quy định về hoạt động của bộ máy để bộ máy có thể vận hành, gồm:

+ Quy định về quy chế làm việc của bộ máy, quy chế điều hành bộ máy; 

+ Quy định về cơ chế phối hợp giữa các bộ phận trong cùng một cấp; 

+ Quy định về phân cấp quản lý; 

+ Cơ chế giám sát;

+ Quy định về nhân sự của cả bộ máy quản lý và của từng bộ phận cấu thành bộ máy quản lý: số lượng công chức trong mỗi bộ phận, tiêu chuẩn, yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ,... 

+ Quy định về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế như tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng.

+ Các quy định khác bảo đảm cho bộ máy vận hành thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế
+ Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế
+ Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế + Bầu cử, tuyển dụng và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế
+ Đánh giá cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế
+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế
+ Thực hiện chính sách đối với cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế
	 Câu hỏi trước giờ lên lớp

1. Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam có đặc điểm gì?

2. Xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam có những nội dung gì?

3. Đảng đưa ra quan điểm hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

Câu hỏi sau giờ lên lớp

1. Thực trạng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở địa phương/ngành công tác thời gian qua đang đặt ra vấn đề gì cần giải quyết?

2. Cần thực hiện giải pháp gì để giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở địa phương/ngành công tác?



	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế hiện nay?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

2.1. Về xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế

- Xây dựng bộ máy cần đảm bảo tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển
.  
- Thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, đáp ứng cả trước mắt và lâu dài
. 

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế theo hướng tinh gọn, đủ mạnh, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu vận hành nền kinh tế thị trường ở nước ta
.
- Hoàn thiện bộ máy theo hướng hiện đại hóa, quản lý đa ngành. 
- Bảo đảm trong sạch và lành mạnh hóa bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế, chống tham ô, lãng phí
. 
2.2. Về xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế
 
- Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ 

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; với chính quyền địa phương; 

- Hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 2.3. Về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế
 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. 

- Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. 

- Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới

- Xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính. 
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải làm gì để góp phần hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở địa phương/ngành?
	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG XÂY DỰNG BỘ MÁY QUẢN LÝ NƯỚC VỀ KINH TẾ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

3.1. Những vấn đề đang đặt ra trong xây dựng bộ máy QLNN về KT ở địa phương/ngành/đơn vị công tác

- Trong xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế
- Trong xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế.

- Trong xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế
3.2. Giải pháp cần thực hiện để giải quyết các vấn đề đặt ra
- Trong xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế
- Trong xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế.

- Trong xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế.
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm, đặc điểm của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế.

2. Vai trò của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế.
3. Những ưu điểm, hạn chế của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam
4. Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam


7. Yêu cầu với học viên 
- Trước giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu nội dung bài giảng

+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp

+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận

- Trong giờ lên lớp: 

+ Tập trung nghe giảng

+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.

- Sau giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu lại bài giảng

+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.
	 
	
	                                             P. TRƯỞNG KHOA

                                               TS. Phạm Tú Tài
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